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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 

MÔN KHOA HỌC TƯ NHIÊN 8 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP  

- Nội dung: Từ Bài mở đầu đến hết bài 15: Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó (Gồm Bài 

mở đầu, chủ đề 1, 2 và bài 14, 15 của chủ đề 3) 

- Hình thức: Trắc nghiệm 24 câu (6,0 điểm) và tự luận (4,0 điểm) 

- Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề thi) (HS được sử dụng bảng tính tan) 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Trắc nghiệm 

Câu 1: Để lấy hóa chất rắn dạng bột ta dùng 

A. kẹp gắp.                              B. ống hút. 

C. muỗng sắt.                          D. dùng tay. 

Câu 2: Để lấy hóa chất rắn dạng miếng ta dùng 

A. kẹp gắp.                              B. ống hút. 

C. muỗng sắt.                          D. dùng tay. 

Câu 3: Để lấy hóa chất lỏng vào ống nghiệm ta dùng 

A. kẹp gắp.                              B. ống hút. 

C. muỗng sắt.                          D. dùng tay. 

Câu 4: Biến đổi hóa học là 

A. biến đổi về trạng thái hay hình dạng chất. 

B. sự thay đổi về thể tích của chất. 

C. sự biến đổi chất này thành chất khác. 

D. sự biến đổi về năng lượng. 

Câu 5: Biến đổi vật lí là 

A. biến đổi về trạng thái hay hình dạng chất. 

B. sự thay đổi về thể tích của chất. 

C. sự biến đổi chất này thành chất khác. 

D. sự biến đổi về năng lượng. 

Câu 6: Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra 

là có sự thay đổi 

A. màu sắc, mùi vị, tạo ra chất khí 

B. màu sắc, mùi vị, tạo ra chất rắn 

C. màu sắc, mùi vị, tạo ra chất khí, chất rắn 

D. màu sắc, mùi vị, tạo ra chất khí, chất rắn, có sự tỏa 

nhiệt và phát sáng.  

Câu 7: Phương trình hóa học cho biết chất phản ứng, chất 

sản phẩm và ______ số nguyên tử, phân tử giữa các chất 

cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 

A. tỉ lệ         B. số mol       C. khối lượng     D. thể tích 

Câu 8: Phương trình hóa học của kim loại iron tác dụng 

với dung dịch sulfuric acid loãng biết sản phẩm là iron 

(II) sulfate và có khí bay lên là 

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2    

B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2 

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2     

D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S 

Câu 9: Phương trình đúng của phosphorus cháy trong 

không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5 

A. P + O2 → P2O5   B. 4P + 5O2 → 2P2O5 

C. P + 2O2 → P2O5   D. P + O2 → P2O3 

Câu 10: Cho phản ứng: 4Al  +  3O2 →  2……..  Chọn 

chất thích hợp điền vào chỗ trống. 

A. AlO          B. Al2O3            C. Al3O2          D. Al3O4 

Câu 11: Cho phản ứng: Fe  +  2HCl →  ....... + H2  Chọn 

chất thích hợp điền vào chỗ trống. 

A. FeCl          B. FeCl3            C. Fe3Cl2         D. FeCl2 

Câu 12: Khí X có dX/kk > 1 là khí nào sau đây? 

(Cho N = 14; H = 1; O = 16) 

A. H2              B. N2                C. O2                D. NH3 

Câu 13: Khí nào nặng nhất trong các chất khí sau 

A. CH4           B. CO2            C. N2            D. H2 

Câu 14: Cho 3,6 gam magnesium tác dụng với dung dịch 

hydrochloric acid loãng thu được bao nhiêu ml khí H2 ở 

đkc?     

A. 24,79 lít.         B. 3,6 lít.    

C. 3,7185 lít.         D. 0,336 lít. 

Câu 15: Tốc độ phản ứng là đại lượng chỉ mức độ 

___________ của một phản ứng hóa học 

A. nhanh                                B. chậm        

C. nhanh hay chậm                D. lớn hay nhỏ 

Câu 16: Chất xúc tác làm cho tốc độ phản ứng thay đổi 

như thế nào? 

A. nhanh hơn                         B. chậm hơn 

C. nhanh hay chậm                D. không thay đổi 

Câu 17: Acid là những chất khi tan trong nước phân li ra  

A. OH-           B. H+             C. kim loại        D. phi kim 

Câu 18: Base là những chất khi tan trong nước phân li ra  

A. OH-           B. H+             C. kim loại        D. phi kim 

Câu 19: Ứng dụng của acetic acid (CH3COOH) là: 

A. Sản xuất thuốc diệt côn trùng.    

B. Sản xuất sơn.  

C. Sản xuất phân bón.      

D. Sản xuất ắc quy. 

Câu 20: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ? 

A. Nước đường                       B. Nước cất 

C. Giấm ăn                              D. Nước muối sinh lí 

Câu 21: Chất nào không tác dụng với sắt? 

A. NaCl       B. CH3COOH     C. H2SO4    D. HCl 

Câu 22: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? 

A. KOH        B. CH3COOH    C. H2O       D. NaCl 

Câu 23: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? 

A. Nước xà phòng                   B. Nước chanh 

C. Nước cam                           D. Nước đường 

Câu 24: Base nào là kiềm? 

A. Ba(OH)2.                        B. Cu(OH)2.   

C. Mg(OH)2.            D. Fe(OH)2.  

Câu 25: Hợp chất X được tạo thành từ oxygen và một 

nguyên tố khác. Chất X thuộc loại chất gì? 

A. Muối          B. Oxide       C. Acid        D. Base 

Câu 26: Oxide nào dưới đây là oxide acid? 

A. K2O            B. Cu2O        C. CuO         D. CO2. 

Câu 27: Oxide nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra 

dung dịch có pH > 7   ? 

A. CO2.          B. SO2.         C. CaO         D. P2O5.  

Câu 28: Oxide nào có thể tác dụng với dung dịch 

hydrochloric acid (HCl)?  

A. CaO           B. SO3           C. CO2         D. CO 

Câu 29: Chất nào sau đây là oxide lưỡng tính? 

A. Fe2O3        B. CaO           C. SO3          D. Al2O3 
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Câu 30: Oxide nào sau đây là oxide base? 

A. CaO        B. CO            C. CO2             D. P2O5 

Câu 31: Oxide nào sau đây là oxide trung tính? 

A. CaO        B. CO            C. CO2             D. K2O 

Câu 32: Oxide nào có thể tác dụng với dung dịch calcium 

hydroxide Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng?  

A. CaO         B. NO          C. CO2              D. CO 

Câu 33: Muối nào sau đây là muối tan? 

A. NaCl       B. Fe(OH)2   C. FeCO3          D. BaSO4 

Câu 34: Muối nào sau đây không tan? 

A. KCl         B. KNO3     C. ZnCl2   D. ZnCO3 

Câu 35: Hợp chất được tạo thành khi thay thế ion H+ của 

acid bằng ion kim loại hoặc ion NH4
+ là 

A. muối      B. acid       C. base       D. oxide 

Câu 36: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung 

dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là: 

A. Có kết tủa trắng xanh.      B. Có khí thoát ra. 

C. Có kết tủa đỏ nâu.         D. Kết tủa màu trắng. 

Câu 37: Muối nào sau đây tác dụng với HCl tạo ra khí? 

A. CaCl2            B. Na2CO3       C. NaCl          D. BaCl2 

Câu 38: Đơn vị đo khối lượng riêng là: 

A. N/m2.  B. N/m3.          C. kg/m3.        D. N 

Câu 39: Lực đẩy Acsimet được tính theo công thức 

A. FA = D.V      B. FA = d.P      C. FA = d.V    D. FA = P 

Câu 40: Chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong nó một lực 

đẩy hướng thẳng đứng lên trên, có độ lớn bằng _______ 

phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

A. lực đẩy     B. trọng lượng    C. trọng lực   D. thể tích 

2. Tự luận 

Câu 1: Tính số mol, thể tích khí, nồng độ mol, nồng độ phần trăm 

1) Tính số mol: 
2324 79 6 022 10

M

m V Soá nguyeân töû / phaân töû
n ; n ; n ; n C .V

M , , .

= = = =  

2) Tính khối lượng của một chất: m = n.M  (với M là khối lượng mol, n là số mol, m là khối lượng) 

3) Tính độ tan của một chất: 2

2

2
100 100

100

H O
ct

ct

H O

S.mm
S . (g / gH O) m

m

=  =  

4) Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar): V = n.24,79 

5) Tính nồng độ mol của dung dịch: 
M

n
C

V

=  (M) (Lưu ý: Thể tích V phải đổi ra lít) 

6) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch: 100 100
100

ct dd ct

ct dd

dd

m m .C% m
C% . % m ;m . %

m % C%

=  = =  

1.1.Cho 5,6 gam sắt (iron) tác dụng với 500 ml dung dịch HCl thu được dung dịch iron (II) chloride và khí 

hydrogen ở điều kiện chuẩn. (Cho Fe = 56; H = 1; Cl = 35,5) 

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch acid HCl đã phản ứng. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

1.2.Cho 6,5 gam kẽm (zinc) tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch zinc chloride và khí 

hydrogen ở điều kiện chuẩn. (Cho Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5) 

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch acid HCl đã phản ứng. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
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1.3.Cho 2,4 gam magnesium tác dụng với 500 ml dung dịch HCl thu được dung dịch magnesium chloride và 

khí hydrogen ở điều kiện chuẩn. (Cho Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5) 

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch acid HCl đã phản ứng. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 

Câu 2: Liên hệ thực tế pH trong dạ dày, máu, nước mưa, đất 

2.1. Hiện tượng mưa có pH thấp là gì? Hiện tượng này có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người 

và sinh vật? Nhà nông thường dùng những biện pháp nào để cải tạo chất chua? Giải thích. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

2.2. Hãy cho biết máu và dịch dạ dày có môi trường gì? (Acid, base hay trung tính). Trong dạ dày của người 

có chứa hợp chất acid gì? Người bị bệnh đau dạ dày do nguyên nhân gì gây ra? Giải thích. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

2.3. Qua tìm hiểu thực tế, em hãy cho biết giá trị pH trong máu, trong dịch dạ dày người, trong nước mưa, 

trong đất. Nếu giá trị pH của máu và dạ dày ngoài khoản chuẩn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của người như 

thế nào? 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

Câu 3: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón  

3.1. Hiện tượng phú dưỡng do quá trình phân bón bị rửa trôi chảy xuống ao hồ 

khi con người bón dư phân bón. Tảo phát triển nhờ các chất dinh dưỡng, vi 

khuẩn sử dụng khí oxygen để phân hủy tảo dẫn đến cá bị chết ngạt do thiếu 

oxygen. Nêu biện pháp hạn chế hiện tượng phú dưỡng xảy ra ở các ao hồ. 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

3.2. Phón phân dư thừa sẽ bị rửa trôi khỏi đất, ngấm vào các mạch nước ngầm và đi vào sông hồ gây ô nhiễm 

đất và nước. Ngoài ra, việc lạm dụng phân bón có thể gây tồn dư hóa chất trong thực phẩm. Em hãy giải thích 

tại sao cần phải bón phân theo bốn quy tắc: đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
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Câu 4: Khối lượng riêng và lực đẩy Acsimet 

4.1. Tính khối lượng riêng của một miếng gỗ hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 5 cm và có 

khối lượng 200 gam. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

4.2. Bồn chứa của một chiếc xe chở xăng có thể tích 26 m3. Tính khối lượng xăng tối đa có thể chứa trong 

bồn, biết khối lượng riêng của xăng là 750 kg/m3. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

4.3. Đề xuất phương án xác định khối lượng riêng của một chiếc chìa khóa, khối nhôm hình hộp chữ nhật và 

chất lỏng bất kì. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

4.4. Chứng minh rằng khi thả một khối đặc trong chất lỏng thì: 

- Vật chìm xuống nếu trọng lượng riêng của nó lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. 

- Vật nổi lên nếu trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. 
 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

4.5. Hai quả cầu có thể tích bằng nhau làm bằng gỗ và bằng nhôm được thả vào nước. Giải thích vì sao quả 

cầu gỗ thì nổi còn quả cầu nhôm thì bị chìm trong nước. 

 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

4.6. Quan sát hình bên, cho biết làm thế nào để tàu ngầm lặn sâu hoặc nổi lên mặt biển. Giải thích. 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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